
 

Mẫu: ST12A/TEM 

CƠ QUAN THUẾ 

SỔ QUẢN LÝ NHẬP, XUẤT, TỒN TEM 

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

Mẫu TEM: Tên tem: 

Chứng từ 

Diễn giải 
Ký 
hiệ
u 

Từ số... Đế
n số:... 

Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ 
 

Số 
Ngày thán

g 

 

Số lượn
g 

Đơ
n 

giá 

Số lượn
g 

Đơ
n 

giá 

Số lượn
g 

Đơ
n 

giá 

Số lượn
g 

Đơ
n 

giá 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13=7+9-

11 
14  

  Tồn đầu kỳ             

  Kho CQT x x        x   

               

  ..............             

  
Nhập từ 
nhà in 

x x    x    x   

  
Nhập CQT 
cấp dưới 
nộp lên 

x x    x    x   

  
Nhập từ 
CQ thuế cấ
p trên 

x x    x    x   

  
Xuất cho 
CQT cấp 
dưới 

x x      x  x   



  
Xuất cho 
CQT cấp 
trên 

x x      x  x   

  Xuất hủy x x      x  x   

  
Cộng cuối 
kỳ 

x x    x  x  x  
​
 

 


